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QUY MÔ CÔNG TRÌNH, PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC 

VÀ CÁC THÔNG TIN, SỐ LIỆU LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 

NẬM NGÀ 

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN. 

1. Thông tin về chủ đầu tư:  

 - Tên Công ty: Công ty TNHH thủy điện Nậm Ngà 

 - Đại diện: Bà Hoàng Thị Gấm                         Chức vụ: Giám đốc 

 - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 24, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

 - Điện thoại: 0856792888                                   

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6200123440 do Sở Kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Lai Châu 9/4/2024. 

II. Thông tin cơ bản về công trình có khai thác, sử dụng nước. 

2.1. Thông tin cơ bản về công trình khai thác, sử dụng nước của công trình thủy 

điện Nậm Ngà (công suất 24 MW) 

2.1.1. Vị trí công trình 

 Công trình Thủy điện Nậm Ngà nằm trên địa bàn xã Nậm Hàng và xã Mường Mô, 

tỉnh Lai Châu (trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 là xã Nậm Hàng, Nậm Manh, Nậm 

Chà và thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), trong đó: 

 + Các hạng mục công trình chính khai thác nước gồm: cụm đầu mối, tuyến năng 

lượng, nhà máy nằm trên địa bàn xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu. 

 + Tuyến đường dây 110kv nằm trên địa bàn xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. 

- Tọa độ các hạng mục chính của công trình: 

TT Hạng mục 
Tọa Độ 

X Y 

1 Tuyến đập chính  2455266 475497 

2 Tuyến đập phụ Chiron 2454714 476255 

3 Nhà máy 2452514 479833 

2.1.2. Quy mô 

+ Cấp công trình: Cấp II 

+ Công suất lắp máy: 24 MW 

+ Điện lượng trung bình năm: 76,15x106 kWh 

2.1.3. Nguồn nước khai thác, sử dụng: 

 Công trình thủy điện Nậm Ngà có tuyến đập chính khai thác nguồn nước mặt trên 

suối Nậm Ngà là phụ lưu cấp I của suối Nậm Nhè, tuyến đập phụ khai thác nguồn 

nước suối nhánh là phụ lưu cấp I của suối Nậm Ngà; thuộc xã Mường Mô, tỉnh Lai 

Châu; thuộc danh mục nguồn nước liên tỉnh (theo Quyết định số 1757/QĐ-BTMT 

ngày 11/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục nguồn 

nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia). 

2.1.4. Mục đích khai thác, sử dụng nước: 
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Cấp nước cho phát điện với công suất lắp máy 24 MW và điện năng khai thác 

bình quân hàng năm là 76,15 x106 kWh cho hệ thống điện lưới quốc gia phục vụ phát 

triển dân sinh, kinh tế, xã hội tỉnh Lai Châu.  

2.1.5. Tiến độ thực hiện dự án 

 

TT Thời gian Hạng mục công việc 

1 
Quý II/2024 đến hết quý 

II/2025 

Khảo sát thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, hoàn 

thiện hồ sơ pháp lý dự án, cắm chỉ giới đất đai, 

bồi thường giải phóng mặt bằng… 

2 
Quý III/2025 đến tháng 9 

năm 2028 

Khởi công thi công các hạng mục công trình 

chính và thi công hoàn thiện phần xây dựng; lắp 

đặt thiết bị nhà máy. 

3 Tháng 9 năm 2028 
Phát điện, hoàn thành dự án đưa nhà máy vào 

khai thác 

Theo Quyết định số 968/UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thủy điện 

Nậm Ngà, dự án dự kiến khởi công thi công các hạng mục công trình chính và thi công 

hoàn thiện phần xây dựng; lắp đặt thiết bị nhà máy trong khoảng thời gian từ  Quý 

III/2025 đến tháng 9 năm 2028. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án chưa triển khai 

xây dựng và dự kiến sẽ triển khai xây dựng vào Quý IV/2025. 

2.1.6. Loại hình công trình: 

- Loại công trình: Công trình thuỷ điện Nậm Ngà thuộc loại công trình thủy điện 

đường dẫn bao gồm các hạng mục chính như sau:  

+ Cụm công trình đầu mối: Hồ, đập dâng, đập tràn, Chiron gom nước, cống xả 

cát, cống xả dòng chảy tối thiểu.  

+ Tuyến năng lượng: Cửa lấy nước, hầm dẫn nước, đường hầm áp lực, tháp điều 

áp, nhà máy thuỷ điện, kênh xả. 

2.1.7. Phương thức khai thác, sử dụng nước 

Công trình thủy điện Nậm Ngà thuộc công trình thủy điện đường dẫn, công 

trình gồm 2 tuyến đập: Tuyến đập chính dạng đập dâng kết hợp đập tràn tự do được 

xây dựng chặn dòng suối Nậm Ngà tạo thành hồ chứa điều tiết ngày đêm với dung tích 

Wtb = 3,11x106 m3, Whi = 0,48x106 m3; tuyến đập phụ lấy nước kiểu chiron nằm trên 

suối nhánh phụ lưu cấp I của suối Nậm Ngà có nhiệm vụ gom nước bổ sung nước vào 

đường hầm dẫn nước từ đập chính về nhà máy. Nước từ đập chính trên suối Nậm Ngà 

theo tuyến năng lượng về nhà máy nằm bên bờ trái suối Nậm Nhè để phát điện với 

công suất lắp máy 24MW và lưu lượng thiết kế qua nhà máy là 22,53 m3/s. Nước sau 

phát điện của nhà máy được xả trả lại suối Nậm Nhè cách đập chính khoảng 12 km 

theo đường suối về hạ du. Với phương thức khai thác, sử dụng nước của công trình 

thủy điện Nậm Ngà tạo đoạn suối bị gián đoạn dòng chảy trên các đoạn suối sau: (1) 

đoạn suối Nậm Ngà sau đập chính đến điểm nhập lưu vào suối Nậm Nhè có chiều dài 
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khoảng 10,75 km; (2) đoạn suối nhánh cấp I của suối Nậm Ngà sau đập phụ đến điểm 

nhập lưu vào suối Nậm Ngà có chiều dài 0,36 km. 

Bảng 1. Các thông số chính của công trình  -  giai đoạn TKCS 

TT Hạng mục công trình Ký hiệu Đơn vị Đập chính Đập phụ  

I Đặc trưng lưu vực        

1 Diện tích lưu vực đến tuyến chọn Flv km2 177,8 4,2 

2 Dòng chảy bình quân nhiều năm Qo m3/s 6,86 

3 Lưu lượng lũ thiết kế  Q1,0% m3/s 1.498 

4 Lưu lượng lũ kiểm tra  Q0,2% m3/s 1.986 

II Cấp công trình     II 

III Hồ chứa      

1 Mực nước dâng bình thường MNDBT m 465 467 

2 Mực nước chết MNC m 463 467 

3 Mực nước lũ thiết kế  MNLTK m 468,96 - 

4 Mực nước lũ kiểm tra MNLKT m 469,80 - 

5 Dung tích toàn bộ Wtb 106 m3 3,11 - 

6 Dung tích hữu ích Whi 106 m3 0,48 - 

7 Dung tích chết Wc 106 m3 2,63 - 

IV Đập dâng, đập tràn xả lũ     

IV.1 Đập dâng      

1 Cao trình đỉnh đập Z m 470,50 - 

2 Chiều cao đập dâng bờ phải H m 32,71 - 

3 Chiều cao đập dâng bờ trái H m 16,5 - 

4 Chiều rộng đỉnh đập  B m 3,5 - 

IV.2 Đập tràn     

1 Hình thức đập tràn   Tự do Tự do 

2 Cao trình ngưỡng tràn Z m 465 467 

3 Chiều rộng diện tràn B m 80 12 

4 Chiều cao đập tràn lớn nhất H m 44 2,5 

IV.3 Cống xả cát    

1 Cao trình ngưỡng Z m 441,50 465 

2 Kích thước bxh m 3,0x3,0 0,8x0,8 

IV.4 Cống xả dòng chảy tối thiểu     

1 Kích thước ống D m 0,4 0,15 

2 Cao trình tim ống vào Z m 460 466,5 

3 Số lượng  ống 1 1 

V Tuyến năng lượng     

V.1 Cửa nhận nước     

1 Kích thước cửa nhận nước BxH m 4,0x4,0 0,6x0,6 

2 Cao trình ngưỡng cửa Z m 445,5 465,7 

3 Lưu lượng thiết kế cửa Qtk m3/s 22,53  
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TT Hạng mục công trình Ký hiệu Đơn vị Đập chính Đập phụ  

4 Số cửa nhận nước   01 01 

V.2 Hầm dẫn nước từ hồ chứa đến tháp điều áp 

1 Chiều dài hầm dẫn L m 5.109,19 

2 Kích thước thông thủy BxHxR m 4,0x4,0x2,0 

3 Độ dốc hầm i % 1,16-2,73 

4 Cao độ tim cửa vào Z m 447,5 

5 Cao độ tim cửa ra Z m 332,50 

V.3 Tháp điều áp    

1 Chiều cao đỉnh tháp H m 481,5 

2 Đường kính trong D m 8,0 

3 Đường kính viên trụ D m 4,0 

4 Cao độ đỉnh tháp Z m 481,50 

V.4 Đường ống áp lực 

1 Chiều dài ống chính  D m 300 

2 Đường kính ống chính  L m 3,0 

3 Đường kính ống nhánh L m 1,6 

4 Chiều dài ống nhánh D m 15,0 

V.5 Nhà máy thuỷ điện 

1 Lưu lượng thiết kế qua nhà máy Qtk m3/s 22,53 

2 Công suất đảm bảo (P = 85%) Nđb MW 0,81 

3 Cột nước nhà máy    

  -  Cột nước lớn nhất Hmax m 138,25 

  -  Cột nước tính toán Htt m 121,60 

 - Cột nước nhỏ nhất Hmin m 121,60 

4 Mực nước hạ lưu max MNHLmax m 339,25 

5 Mực nước hạ lưu min MNHLmin m 325,20 

6 Kiểu nhà máy   Francis trục đứng 

7 Số tổ máy z tổ 2 

8 Công suất lắp máy Nlm MW 24 

9 Điện năng bình quân Eo 106kWh 76,15 

10 Số giờ sử dụng công suất lắp máy T giờ 3.173 

11 Cao trình sàn lắp ráp Z m 340 

(Theo Hồ sơ TKCS công trình thủy điện Nậm Ngà, xã Nậm Hàng và xã Mường Mô, tỉnh Lai 

Châu). 

2.1.8. Chế độ và lượng nước khai thác, sử dụng 

Thủy điện Nậm Ngà vận hành theo chế độ điều tiết ngày đêm. Mực nước trong 

hồ điều tiết được duy trì trong phạm vi từ cao trình mực nước chết 463 m đến cao trình 

mực nước dâng bình thường 465m. Lượng nước khai thác, sử dụng của công trình 

Thủy điện Nậm Ngà sử dụng cho mục đích là phát điện với các thông số chính của nhà 

máy: công suất lắp máy (Nlm)= 24 MW, lưu lượng thiết kế (Qpđmax) = 22,53 m3/s. 
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2.1.9. Quy mô các hạng mục chính của công trình  

2.1.9.1. Cụm công trình đầu mối đập chính:  

 (1). Đập dâng bờ trái: 

Kết cấu bê tông trọng lực (tường thượng lưu là lớp bê tông chống thấm mác 

M200, chiều dày 1,0 m từ đáy đến cao độ 465 m; từ cao độ 465 m đến đập dâng dày 

0,5 m). Bản đáy (toàn bộ chân đập) là lớp bê tông chống thấm M200 có chiều dày 1,0 

m. Phần lõi đập là bê tông M150. Cao trình đỉnh đập 470,5 m, đỉnh đập có chiều rộng 

7 m, chiều dài đập dâng bờ trái 25 m, chiều cao đập lớn nhất 16,50 m, mái hạ lưu có 

hệ số mái 1:0,7.  

(2). Đập dâng bờ phải 

Kết cấu bê tông trọng lực (tường thượng lưu là lớp bê tông chống thấm mác 

M200, chiều dày 1,0 m). Bản đáy (toàn bộ chân đập) là lớp bê tông chống thấm M200 

có chiều dày 1,0 m. Phần lõi đập là bê tông M150. Cao trình đỉnh đập 470,50 m, đỉnh 

đập có chiều rộng 7 m, chiều dài theo tim là 29 m, chiều cao đập lớn nhất 32,71 m, 

mái thượng lưu thẳng đứng, mái hạ lưu có hệ số mái 1:0,7.  

(3). Đập tràn  

Đập tràn tự do mặt cắt ofixerop bố trí lòng sông. Bề rộng diện tràn 80m, cao 

trình ngưỡng tràn 465,0 m, kết cấu bề mặt tràn nước được thiết kế với bê tông trọng 

lực, cao trình đáy đập chỗ sâu nhất 421,0m; chiều dày trụ biên 1,0m; chiều cao mặt cắt 

sâu nhất tính đến ngưỡng tràn 44,0 m. Cao trình đỉnh trụ biên 470,5m. 

(4). Cống xả dòng chảy tối thiểu 

Để xả dòng chảy tối thiểu về hạ lưu bố trí cống xả dòng chảy tối thiểu nằm 

trong thân đập dâng vai phải. Cao độ tim ống vào là 460,0 m, cao độ tim ống ra là 

450,0m. Đường kính ống xả D = 0,4 m, kết cấu ống thép.  

(5). Cống xả cát 

Cống xả cát được bố trí tại thân đập dâng vai phải có kích thước BxH = 

(3,0x3,0) m. Cao độ ngưỡng cống 441,50 m. Cống được bố trí 2 cửa van gồm cửa van 

sửa chữa và cửa van vận hành được nâng hạ bằng máy vít điện sức nâng 100 tấn. 

2.1.9.2. Cụm đầu mối đập phụ Nậm Ngà  

(1). Chiron gom nước 

Đập phụ được xây dựng trên nhánh suối hạ lưu bờ phải đập chính. Đập có kết cấu 

BTCT, tràn tự do toàn tuyến. Các thông số chính của đập phụ:  

+ MNDBT: 467,00m  

+ Cao trình ngưỡng tràn: 467m  

+ Chiều rộng tràn thoát lũ là: 12,0m  

+ Chiều cao đập lớn nhất: 2,5m  

Đập phụ 1 có bố trí ống xả dòng chảy tối thiểu để đảm bảo luôn luôn có dòng 

chảy về hạ lưu. Ống xả dòng chảy tối thiểu là ống thép có đường kính D=0,15m, 

tim ống đặt tại cao trình 466,50m  

+ Tại đập bố trí Cửa lấy nước và đường ống D400mm dẫn thẳng vào hầm chính. 
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(2). Cống xả dòng chảy tối thiểu  

Để xả dòng chảy tối thiểu về hạ lưu bố trí cống xả dòng chảy tối thiểu nằm 

trong thân đập. Cao độ tim ống vào là 466,5 m. Đường kính ống xả D = 0,15 m, kết 

cấu ống thép.  

2.1.9.3. Tuyến năng lượng: 

Theo chiều dòng chảy tuyến năng lượng bao gồm các hạng mục: Cửa lấy nước, 

hầm dẫn nước, tháp điều áp, ống áp lực, nhà máy thủy điện, trạm biến áp và đường dây. 

(1). Cửa nhận nước  

Cửa lấy nước được đặt trong thân đập dâng vai phải, cửa lấy nước được bố trí lấy 

nước chính diện mặt đập và dẫn vào hầm theo trục tim đập. Cửa lấy nước được bố trí 

trên cống xả cát nhằm phát huy hết khả năng của cống xả cát. 

+ Kích thước thông thuỷ cửa nhận nước:   BxH  = 4,0x4,0 m 

+ Số khoang cửa nhận nước:    n  = 1 (khoang) 

+ Cao trình ngưỡng cửa vào:    Zng = +445,50 m  

+ Cao trình đỉnh cửa nhận nước     Zđ = +470,50m 

+ Lưu lượng thiết kế     Qtk = 22,53m3/s 

(2). Hầm dẫn nước (nối tiếp sau cửa lấy nước đến tháp điều áp) 

Đường hầm dẫn nước bên bờ phải suối Nậm Ngà, nối tiếp từ cửa nhận nước có 

dạng chữ u ngược kích thước đào BxHxR = 4,0x4,0x2,0m. Chiều dài đường hầm (bao 

gồm đoạn măng xông) là 5.109,19 m với đường kính D = 4,0m; Độ dốc dọc I = (1,16-

2,73)%. Cao độ tim đầu hầm 447,50 m và cuối hầm 332,50 m 

(3) Tháp điều áp 

Chiều cao đỉnh tháp 481,5 m; Đường kính trong 8,0 m và đường kính viên trụ 

4,0 m. Kết cấu tháp bằng bê tông cốt thép M250 có lót thép. 

(4). Đường ống áp lực (nối tiếp sau lý trình km 4+809,19 đến km5+109,19) 

Đoạn hầm dẫn từ bẫy đá về cửa ra hầm lý trình km4+809,19, đến km5+109,19 

chịu áp suất lớn. Đoạn hầm bố trí lót thép đường hầm dài 300 m với đường kính 3,0 m; 

Nối tiếp từ km4+809,19 là đường ống áp lực sau cửa hầm dẫn về nhà máy thủy điện. 

Hai đường ống nhánh vào tổ máy đường kính D1=1,6 m đi vào 02 van đĩa trước tuabin. 

(5). Nhà máy thuỷ điện  

Nhà máy kiểu hở nằm bên bờ trái suối Nậm Nhè, gồm 02 tổ máy với công suất 

lắp máy 24 MW, tuabin Francis trục đứng, kích thước nhà máy LxBxH = 29,50 x 

23,80 x 33,0 (m). Nhà máy được đặt trên nền đá IB, bố trí đảm bảo các điều kiện ổn 

định đẩy nổi, ổn định lật, trượt cho các kết cấu gian máy.  

+ Cao trình đặt tuabin 325,50 m, cao trình sàn lắp ráp sửa chữa 340 m, mực nước 

hạ lưu min 325,20 m, mực nước hạ lưu max 339,25 m. 

(6). Kênh xả: Kênh xả được nối tiếp sau bể xả là kênh hộp với cao độ đầu kênh 

là 324,70 m. Mặt cắt kênh hình thang có bề rộng đáy 15,7m, mái hai bên 1:1. Kênh xả 

có chiều dài theo tim Lk= 26,20m độ đốc 0,1%. 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH ĐẾN 
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NGUỒN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC, SỬ 

DỤNG NƯỚC KHÁC CÓ ẢNH HƯỞNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ VẬN 

HÀNH CÔNG TRÌNH 

3.1. Tác động đến nguồn nước 

Việc tích nước hồ chứa và chế độ vận hành của nhà máy thủy điện Nậm Ngà sẽ 

làm thay đổi chế độ dòng chảy của suối Nậm Ngà và suối nhánh cấp I của suối Nậm 

Ngà từ sau các tuyến đập về phía hạ lưu. Trên suối sẽ xuất hiện 2 chế độ dòng chảy 

khác biệt ở thượng lưu và hạ lưu mà ranh giới của chúng là đập. Những tác động điển 

hình của việc khai thác, sử dụng nước của công trình đến chế độ dòng chảy các sông 

suối được đánh giá như sau: 

(1). Khu vực thượng lưu các tuyến đập  

Sự hình thành hồ chứa thủy điện Nậm Ngà sẽ làm thay đổi chế độ dòng chảy 

suối Nậm Ngà trước và sau đập. Đoạn suối ở thượng lưu các tuyến đập chuyển thành 

đập tràn tự do với tổng diện tích lưu vực đến tuyến đập chính/đập phụ là 177,8 km2/4,2 

km2, mực nước tại đập chính với MNDBT = 465 m và MNC = 463 m, mực nước tại 

đập phụ với MNDBT = MNC = 467 m. Do ảnh hưởng của đập ngăn nước nên chế độ 

thủy văn biến đổi từ chế độ thủy văn suối trước khi có hồ thành chế độ thủy văn hồ 

chứa. Biến đổi môi trường nói trên làm tổn thất một lượng nước mặt trong khu vực 

lòng hồ do bốc hơi mặt nước và thấm xuống tầng sâu qua tầng đất ở đáy hồ. Tốc độ 

dòng chảy đến hồ và tuyến đập giảm đột ngột dẫn đến khả năng mang bùn cát giảm 

đáng kể, phần lớn lượng phù sa bị giữ lại và lắng đọng trong hồ và tuyến đập. 

Biến đổi mực nước trong hồ: Khi hình thành tuyến đập và hồ chứa, mực nước 

dao động phụ thuộc vào chế độ vận hành phát điện cũng như chế độ xả lũ qua đập tràn 

vào mùa lũ của công trình thủy điện. Khi không có lũ, trong ngày mực nước tại đập 

chính dao động khoảng 2 m từ mực nước chết đến mực nước dâng bình thường (463-

465)m, tại tuyến đập phụ do MNDBT bằng MNC, hồ sẽ không thể tích nước lên cao 

để tạo ra cột áp lớn. Mực nước chỉ có thể duy trì ở mức tối thiểu cho phép, lượng nước 

chảy vào hồ sẽ gần như bằng lượng nước chảy ra. Mực nước hồ chỉ có thể dâng cao 

hơn MNDBT trong trường hợp lũ, nhưng sẽ ngay lập tức xả tràn. 

Khi xây dựng đập thủy điện thì mực nước thượng lưu đập sẽ cao hơn mực nước 

đoạn suối sau đập. Do lòng suối mở rộng hơn bình thường nên tốc độ dòng chảy ở 

đoạn suối tạo hồ chứa sẽ chậm hơn. 

(2). Tác động đến chế độ dòng chảy hạ lưu đập chính tới nhà máy thủy điện 

Nậm Ngà 

Khi xây dựng đập ngăn dòng chảy sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy phía 

sau đập. Đập chính thủy điện Nậm Ngà làm gián đoạn khoảng 10,75 km trên suối Nậm 

Ngà về tới điểm nhập lưu vào suối Nậm Nhè, nên đoạn suối này chịu tác động do việc 

lấy nước vào hệ thống hầm dẫn đến nhà máy, lượng nước chủ yếu từ phần thượng lưu 

hồ chứa đã được chuyển theo hầm dẫn nước về đến nhà máy. Do đó, lượng nước trên 

đoạn suối này bị suy giảm, đặc biệt vào mùa kiệt. 
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(3). Tác động đến chế độ dòng chảy hạ lưu đập phụ đến điểm nhập lưu với suối Nậm 

Ngà 

Khi xây dựng đập ngăn dòng chảy sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy phía 

sau đập. Đập phụ thủy điện Nậm Ngà sẽ bổ sung nước vào hầm dẫn nước về nhà máy 

thủy điện Nậm Ngà. Đập phụ thủy điện Nậm Ngà làm gián đoạn khoảng 0,36 km trên 

suối nhánh cấp I của suối Nậm Ngà từ đập phụ đến điểm nhập lưu vào suối Nậm Ngà, 

nên đoạn suối này chịu tác động do việc lấy nước vào hệ thống hầm dẫn về nhà máy, 

lượng nước chủ yếu từ phần thượng lưu hồ chứa đã được chuyển theo hầm dẫn nước 

về nhà máy. Do đó, lượng nước trên đoạn suối này bị suy giảm, đặc biệt vào mùa kiệt. 

(4). Tác động đến chế độ dòng chảy sau cửa xả nhà máy  

Thủy điện Nậm Ngà được thiết kế là công trình thủy điện kiểu đường dẫn, vì 

vậy sẽ làm gián đoạn dòng chảy trên suối Nậm Ngà từ đập chính đến điểm nhập lưu 

vào suối Nậm Nhè và suối nhánh cấp I của suối Nậm Ngà từ đập phụ đến điểm nhập 

lưu vào suối Nậm Ngà. Chế độ dòng chảy có sự thay đổi theo mùa nên sự điều tiết của 

nhà máy thủy điện cũng thay đổi kéo theo có sự thay đổi dòng chảy ở vùng hạ lưu. Sự 

thay đổi đó được thể hiện: 

- Vào mùa lũ, khi lượng nước về hồ lớn hơn lưu lượng phát điện lớn nhất qua 

nhà máy thì nước sẽ tràn qua đập tràn xuống hạ du, kết hợp với mực nước hồ Nậm 

Ngà trong mùa lũ đang ở mức cao, khi đó chế độ thủy lực dòng chảy ở hạ lưu nhà máy 

diễn biến phức tạp.  

- Về mùa kiệt: dòng chảy sẽ tăng vào những giờ công trình xả nước phát điện và 

dòng chảy sẽ giảm vào những giờ công trình ngừng chạy máy để tích nước. 

Vào những giờ nhà máy xả nước phát điện, tại cửa xả nước của nhà máy chế độ 

thủy lực dòng chảy phức tạp hơn, lưu tốc dòng chảy sẽ tăng lên so với lưu lượng dòng 

chảy tự nhiên, xuất hiện dòng chảy mặt và dòng chảy đáy gây xói lở, bồi lắng. 

3.2. Tác động đến các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác 

3.2.1. Khu vực thượng lưu tuyến đập chính thủy điện Nậm Ngà 

* Hiện trạng khai thác, sử dụng nước: 

**/ Khai thác nước cho thủy điện: Hiện tại và trong quy hoạch không có công 

trình thủy điện nào khai thác, sử dụng nguồn nước trên suối Nậm Ngà phía thượng lưu 

tuyến đập chính thủy điện Nậm Ngà. 

**/ Khai thác nước cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt,: Hiện tại và trong 

quy hoạch không có công trình nào khai thác, sử dụng nguồn nước trên suối Nậm Ngà 

phía thượng lưu tuyến đập chính thủy điện Nậm Ngà phục vụ cho sinh hoạt, nông 

nghiệp, công nghiệp. 

* Đánh giá tác động: 

Do phía thượng lưu tuyến đập chính thủy điện Nậm Ngà không có công trình 

nào khai thác và sử dụng nước trên dòng chính suối Nậm Ngà nên quá trình xây dựng 

và vận hành thủy điện Nậm Ngà không làm ảnh hưởng tới các công trình khu vực 

thượng lưu tuyến đập chính thủy điện Nậm Ngà. 
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3.2.2. Khu vực vực suối Nậm Ngà hạ du tuyến đập chính đến điểm nhập lưu vào 

suối Nậm Nhè (10,75 km) 

* Hiện trạng khai thác, sử dụng nước 

**/ Khai thác nước cho thủy điện: Đoạn suối Nậm Ngà từ đập chính đến điểm 

nhập lưu vào suối Nậm Nhè hiện tại và trong quy hoạch không có công trình thủy điện 

nào khai thác nguồn nước trên suối Nậm Ngà. 

**/ Khai thác nước cho nông nghiệp, sinh hoạt: Hiện tại và trong quy hoạch 

không có công trình nào khai thác nguồn nước suối Nậm Ngà phục vụ cho nông 

nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt trên suối Nậm Ngà khu vực từ đập chính đến điểm 

nhập lưu vào suối Nậm Nhè. 

* Đánh giá tác động: 

Đối với các công trình phục vụ mục đích sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp 

khu vực suối Nậm Ngà từ đập chính đến điểm nhập lưu vào suối Nậm Nhè không có 

công trình nào khai thác, sử dụng nước trực tiếp trên suối Nậm Ngà nên việc vận hành 

công trình thủy điện Nậm Ngà không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của 

người dân. Đoạn suối Nậm Ngà từ đập chính đến điểm nhập lưu vào suối Nậm Nhè sẽ 

bị suy giảm dòng chảy đặc biệt là vào mùa kiệt, Công ty đã có biện pháp xả dòng chảy 

tối thiểu sau tuyến đập chính với lưu lượng xả không nhỏ hơn 0,68 m3/s để đảm bảo 

duy trì hệ sinh thái thủy sinh và đảm bảo duy trì dòng chảy trên suối. 

 3.2.3. Khu vực vực suối Nậm Ngà hạ du nhà máy thủy điện Nậm Ngà  

* Hiện trạng khai thác, sử dụng nước 

**/ Khai thác nước cho thủy điện: 

- Phía hạ lưu nhà máy thủy điện Nậm Ngà hiện tại và trong quy hoạch có công 

trình Thủy điện Nậm Chà 1 khai thác nguồn nước trên suối Nậm Nhè. Hạ lưu nhà máy 

thủy điện Nậm Ngà là tuyến đập chuyển nước của công trình thủy điện Nậm Chà 1 

(Nlm = 24 MW, MNDBT = 325 m). Công trình thủy điện Nậm Chà 1 hiện chưa xây 

dựng. 

**/ Khai thác nước cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt: 

Hiện tại và trong quy hoạch không có công trình nào khai thác, sử dụng nguồn 

nước trên suối Nậm Nhè khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Nậm Ngà đến tuyến đập 

chuyển nước của nhà máy thủy điện Nậm Chà 1 phục vụ cho sinh hoạt, nông nghiệp, 

công nghiệp. 

* Đánh giá tác động: 

Hạ lưu nhà máy thủy điện Nậm Ngà là tuyến đập chuyển nước của thủy điện 

Nậm Chà 1. Thủy điện Nậm Chà 1 khai thác nguồn nước trên suối Nậm Chà và suối 

Nậm Nhè, thủy điện Nậm Ngà khai thác nguồn nước trên suối Nậm Ngà, tính theo tỷ 

lệ diện tích lưu vực thì tỷ lệ góp nước từ tuyến đập Nậm Ngà vào suối Nậm Nhè 

khoảng 13%, thủy điện Nậm Ngà có chế độ điều tiết ngày đêm nước sau phát điện xả 

ra suối Nậm Nhè chảy vào tuyến đập phụ của thủy điện Nậm Chà 1, tổng lượng nước 

xả về hạ du trong ngày không thay đổi, đồng thời khi các công trình đi vào vận hành 
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các chủ công trình sẽ xây dựng cơ chế phối hợp vận hành nên về cơ bản không ảnh 

hưởng nhiều tới nguồn nước về thủy điện Nậm Chà 1. 

3.2.4. Khu vực thượng lưu và hạ lưu suối nhánh cấp I của suối Nậm Ngà đến điểm 

nhập lưu vào suối Nậm Ngà (0,36 km) 

* Hiện trạng khai thác, sử dụng nước: 

**/ Khai thác nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp:  

Hiện tại và trong quy hoạch không có công trình nào khai thác, sử dụng nguồn 

nước trên nhánh suối phụ lưu cấp I bờ phải của suối Nậm Ngà khu vực thượng lưu đập 

phụ và từ đập phụ đến điểm nhập lưu vào suối Nậm Ngà phục vụ cho sinh hoạt, nông 

nghiệp, công nghiệp. 

*/ Khai thác nước cho thủy điện: Hiện tại và trong quy hoạch không có công 

trình thủy điện nào khai thác, sử dụng nguồn nước trên nhánh suối phụ lưu cấp I bờ 

phải của suối Nậm Ngà khu vự thượng lưu đập phụ và từ đập phụ đến điểm nhập lưu 

vào suối Nậm Ngà. 

* Đánh giá tác động: 

 Khu vực nhánh suối phụ lưu cấp I bờ phải của suối Nậm Ngà từ đập phụ đến 

điểm nhập lưu vào suối Nậm Ngà không có công trình nào khai thác, sử dụng nguồn 

nước trên dòng chính. Khi công trình thủy điện Nậm Ngà đi vào vận hành sẽ làm suy 

giảm dòng chảy trên đoạn suối nhánh suối phụ lưu cấp I bờ phải của suối Nậm Ngà từ 

đập phụ đến điểm nhập lưu vào suối Nậm Ngà có chiều dài khoảng 0,36 km gây ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh trên đoạn suối này, Công ty đã sẽ duy trì xả dòng 

chảy tối thiểu thường xuyên, liên tục sau đập phụ với lưu lượng không nhỏ hơn 0,015 

m3/s để đảm bảo duy trì hệ sinh thái thủy sinh. 

IV. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 

4.1. Biện pháp, phương án bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu, đảm bảo yêu cầu 

cấp nước hạ du 

Dự án thủy điện Nậm Ngà thuộc công trình thủy điện đường dẫn, tuyến đập 

chính nằm trên suối Nậm Ngà tạo thành hồ chứa điều tiết ngày đêm và nhà máy được 

xây dựng bên bờ trái suối Nậm Nhè, nước sau phát điện được xả ra suối Nậm Nhè, 

tuyến đập phụ xây dựng trên suối nhánh bờ phải phụ lưu cấp I của suối Nậm Ngà. Vì 

vậy theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 

16/5/2024, công trình thủy điện Nậm Ngà phải duy trì dòng chảy tối thiểu tại vị trí sau 

đập chính và sau đập phụ. 

(1) Đối với tuyến đập chính Nậm Ngà 

* Dòng chảy đến tuyến đập chính thủy điện Nậm Ngà:  

- Lưu lượng trung bình năm: 6,86 m3/s 

- Lưu lượng trung bình mùa kiệt: 2,97 m3/s 

- Lưu lượng trung bình 3 tháng kiệt nhất: 1,65  m3/s 

- Lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trung bình nhiều năm: 1,49 m3/s. 



12 
 

- Lưu lượng tháng kiệt nhất trong chuỗi số liệu tính toán là 0,68 m3/s (tháng 

4/1969). 

* Mức xác định DCTT: Dòng chảy tối thiểu sau tuyến đập chính Nậm Ngà 

nằm trong phạm vi lưu lượng tháng kiệt nhất đến lưu lượng trung bình của 3 tháng kiệt 

nhất (0,68 ÷ 1,65 m3/s) theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 03/2024/TT-

BTNMT ngày 16/5/2024. 

* Nhu cầu sử dụng nước trên đoạn suối Nậm Ngà khu vực hạ du tuyến đập 

chính cho đến điểm nhập lưu vào suối Nậm Nhè 

Đoạn suối Nậm Ngà khu vực từ tuyến đập chính đến điểm nhập lưu vào suối 

Nậm Nhè: Hiện tại và trong quy hoạch không có công trình nào khai thác, sử dụng 

nguồn nước suối Nậm Ngà trên đoạn suối từ tuyến đập chính đến điểm nhập lưu vào 

suối Nậm Nhè phục vụ cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp. 

* Xác định lưu lượng dòng chảy tối thiểu: 

Căn cứ vào nhu cầu khai thác, sử dụng nước khu vực suối Nậm Ngà sau đập 

chính đến điểm nhập lưu vào suối Nậm Nhè, hiện tại và trong quy hoạch không có 

công trình nào khai thác, sử dụng nước trên dòng chính suối Nậm Ngà. Như vậy, dòng 

chảy tối thiểu cần duy trì sau đập chính Nậm Ngà là dòng chảy duy trì trên sông và 

đảm bảo duy trì hệ sinh thái thủy sinh nên công ty đề xuất giá trị dòng chảy tối thiểu 

duy trì sau đập chính Nậm Ngà là 0,68 m3/s tương ứng với lưu lượng tháng nhỏ nhất 

trong chuỗi số liệu tính toán (1963-2023), phù hợp theo quy định tại Thông tư số 

03/2024/TT-BTNMT đảm bảo mức dòng chảy tối thiểu nằm trong lưu lượng tháng 

kiệt nhất đến đến lưu lượng trung bình của 3 tháng kiệt nhất (0,68÷1,65 m3/s). 

Xem xét điểm kiểm soát tại quy hoạch tổng hợp trên lưu vực sông Hồng: Tại 

Phụ lục III – Dòng chảy tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 

6/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông 

Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vị trí quy định dòng 

chảy tối thiểu là vị trí trước khi suối Nậm Ngà nhập lưu vào suối Nậm Nhè quy định 

Qtt = 0,9 m3/s. Do vậy, với lưu lượng duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập chính thủy 

điện Nậm Ngà là 0,68 m3/s khi tính chuyển theo tỷ lệ diện tích về đến vị trí trước khi 

suối Nậm Ngà nhập lưu vào suối Nậm Nhè (Flv = 398 km2) là 1,49m3/s nên hoàn toàn 

đáp ứng theo quy định Qtt = 0,9 m3/s. 

 * Biện pháp công trình xả DCTT: Để đảm bảo lưu lượng xả dòng chảy tối 

thiểu về hạ du sau đập chính Nậm Ngà. Công ty đã bố trí ống xả dòng chảy tối thiểu 

nằm trong đập dâng vai phải, có đường kính D = 0,4 m, cao độ tim ống vào 460 m 

(dưới MNC 3 m), cao trình tim cửa ra 450 m, kết cấu ống thép. 

Khả năng xả của đường ống có áp theo TCVN 9151-2012 được xác định theo 

công thức như sau: 

Qx = (µ.ω) ).(.2 ZhlZtlg   

Trong đó:  

ω: Diện tích mặt cắt đường ống: 𝜔= π.D2/4=0,126m2; 
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   Q: Lưu lượng qua cống xả sâu (m3/s); 

   µ: Hệ số lưu lượng xác định theo công thức: 

 










2

.

1

i

r
i





  

   - α: Hệ số động năng tại mặt cắt ra, α = 1; 

   - ωr, ωi: Diện tích mặt cắt cửa ra, diện tích cống, ωr = ωi = 0,126 m2; 

   - Σξ: Tổng các tổn thất, Σξ = ξv + ξkv + ξd 

   - ξv: Hệ số tổn thất tại cửa vào phụ thuộc r/N = 1, ξv = 0,08; 

   - ξkv: Hệ số tổn thất qua khe van phụ thuộc vào chiều rộng khe. ξkv = 0,1; 

   - ξd: Hệ số tổn thất dọc đường. 

RC

Lg
d

.

.2
2


 

R: Bán kính thủy lực:  R = 



 

            χ: Chu vi ướt:   χ = 
𝜋.(𝐷)

2
+ 2. (𝐷)=1,43; R=0,088 

                       C: Hệ số cô di: C = 1/(n.R1/6)=124,95 

 n: độ nhám tương đối của thép (n = 0,012) 

Ta có: ξd=0,099; µ=0,88 

- Mực nước thượng lưu tương ứng từ MNC đến MNDBT: Ztl = 463÷465m 

- Cao trình ngưỡng ống xả: 460 m 

* Khả năng xả của đường ống có áp ứng với các cấp mực nước từ MNC đến 

MNDBT và độ mở cửa van hoàn toàn. 

Bảng 3. Năng lực xả ứng với cấp mực nước 

H (m) 
Q (m3/s) 

 

463(MNC) 0,85 

464 0,98 

465(MNDBT) 1,10 

Như vậy, khi mực nước hồ ở cao trình MNDBT (465m) thì Qxả = 1,10m3/s, ở 

cao trình MNC (463m) thì Qxả = 0,85m3/s hoàn toàn đảm bảo lưu lượng xả dòng chảy 

tối thiểu sau đập chính Nậm Ngà là 0,68m3/s và xả gia tăng về hạ du khi có yêu cầu. 

(2) Đối với tuyến đập phụ Nậm Ngà 

* Dòng chảy đến tuyến đập phụ thủy điện Nậm Ngà 

- Lưu lượng trung bình năm: 0,156 m3/s 

- Lưu lượng trung bình mùa kiệt: 0,068 m3/s 

- Lưu lượng trung bình 3 tháng kiệt nhất: 0,04  m3/s 

- Lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trung bình nhiều năm: 0,034 m3/s. 
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- Lưu lượng tháng kiệt nhất trong chuỗi số liệu tính toán là 0,015 m3/s (tháng 

4/1969). 

* Mức xác định DCTT: Dòng chảy tối thiểu sau tuyến đập phụ Nậm Ngà nằm 

trong phạm vi lưu lượng tháng kiệt nhất đến lưu lượng trung bình của 3 tháng kiệt nhất 

(0,015 ÷ 0,04 m3/s) theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 03/2024/TT-

BTNMT ngày 16/5/2024. 

* Nhu cầu sử dụng nước trên đoạn suối nhánh cấp I của suối Nậm Ngà khu 

vực hạ du tuyến đập phụ Nậm Ngà cho đến điểm nhập lưu vào suối Nậm Ngà: Hiện tại 

và trong quy hoạch không có công trình nào khai thác, sử dụng nguồn nước trên dòng 

chính suối nhánh cấp I bờ phải của suối Nậm Ngà từ đập phụ đến điểm nhập lưu vào 

suối Nậm Ngà để phục vụ cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp. 

* Xác định lưu lượng dòng chảy tối thiểu:  

Trên cơ sở lưu lượng tháng nhỏ nhất cho đến lưu lượng trung bình 3 tháng nhỏ 

nhất đến tuyến đập phụ Nậm Ngà nằm trong khoảng 0,015 m3/s đến 0,04 m3/s và căn 

cứ nhu cầu khai thác nước khu vực suối nhánh phụ lưu cấp I bờ phải của suối Nậm 

Ngà từ đập phụ đến điểm nhập lưu vào suối Nậm Ngà không có công trình nào khai 

thác nước trên dòng chính, nhận thấy dòng chảy tối thiểu cần duy trì sau đập phụ thủy 

điện Nậm Ngà là dòng chảy cần duy trì trên suối để đảm bảo duy trì sự phát triển của 

hệ sinh thái thủy sinh. Do vậy, Công ty đề xuất lưu lượng duy trì dòng chảy tối thiểu 

sau đập phụ thủy điện Nậm Ngà là 0,015 m3/s tương ứng với Qtmin trong chuỗi số liệu 

tính toán, phù hợp theo quy định tại Thông tư 03/2024/TT-BTNMT đảm bảo mức 

dòng chảy tối thiểu nằm trong lưu lượng tháng nhỏ nhất đến lưu lượng trung bình 3 

tháng nhỏ nhất (0,015 ÷ 0,04 m3/s). 

 Biện pháp công trình xả DCTT: Để đảm bảo lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu 

về hạ du. Công ty đã bố trí ống xả dòng chảy tối thiểu nằm trong đập dâng, có đường kính 

D = 0,15 m, cao độ tim ống vào 466,5 m (dưới ngưỡng tràn 0,5m), kết cấu ống thép. 

Khả năng xả của đường ống có áp theo TCVN 9151-2012 được xác định theo 

công thức như sau: 

Qx = (µ.ω) ).(.2 ZhlZtlg   

Trong đó:  

ω: Diện tích mặt cắt đường ống: 𝜔= π.D2/4=0,018m2; 

   Q: Lưu lượng qua cống xả sâu (m3/s); 

   µ: Hệ số lưu lượng xác định theo công thức: 

 










2

.

1

i

r
i





  

   - α: Hệ số động năng tại mặt cắt ra, α = 1; 

   - ωr, ωi: Diện tích mặt cắt cửa ra, diện tích cống, ωr = ωi = 0,018 m2; 

   - Σξ: Tổng các tổn thất, Σξ = ξv + ξkv + ξd 
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   - ξv: Hệ số tổn thất tại cửa vào phụ thuộc r/N = 1, ξv = 0,08; 

   - ξkv: Hệ số tổn thất qua khe van phụ thuộc vào chiều rộng khe. ξkv = 0,1; 

   - ξd: Hệ số tổn thất dọc đường. 

RC

Lg
d

.

.2
2


 

R: Bán kính thủy lực:  R = 



 

            χ: Chu vi ướt:   χ = 
𝜋.(𝐷)

2
+ 2. (𝐷)=0,54; R=0,033 

                       C: Hệ số cô di: C = 1/(n.R1/6)=147,14 

 n: độ nhám tương đối của thép (n = 0,012) 

Ta có: ξd=0,165; µ=0,86 

- Mực nước thượng lưu tương ứng từ MNC đến MNDBT: MNDBT=MNC=467 m 

- Cao trình ngưỡng ống xả: 466,5 m 

* Khả năng xả của đường ống có áp ứng với các cấp mực nước từ MNC đến 

MNDBT và độ mở cửa van hoàn toàn. 

Bảng 4. Năng lực xả ứng với cấp mực nước 

H (m) 
Q (m3/s) 

 

467(MNC=MNDBT) 0,05 

Như vậy, khi mực nước hồ ở cao trình ngưỡng tràn (467 m) thì Qxả = 0,05 m3/s 

hoàn toàn đảm bảo lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu sau đập phụ Nậm Ngà là 0,015 

m3/s và xả gia tăng về hạ du khi có yêu cầu. 

4.2. Bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa 

 Công trình Thủy điện Nậm Ngà có tổng dung tích trên 1.000.000 m3 nên thuộc 

đối tượng phải cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 

28 của Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 về quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật tài nguyên nước. Công ty sẽ xây dựng phương án cắm mốc hành lang 

bảo vệ nguồn nước của thủy điện Nậm Ngà để trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước 

khi công trình đi vào vận hành. 

4.3. Giải pháp đảm bảo sử dụng dung tích chết của hồ chứa trong trường hợp hạn 

hán, thiếu nước nghiêm trọng 

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 50 Luật tài nguyên nước: Việc thiết kế 

và bố trí tổng thể công trình đầu mối phải có các hạng mục công trình để bảo đảm duy 

trì dòng chảy tối thiểu theo quy định tại Điều 24 của Luật tài nguyên nước, xả nước gia 

tăng về hạ du khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, sử dụng dung tích chết của 

hồ chứa trong trường hợp hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng. Hồ chứa chính Nậm Ngà 

có dung tích toàn bộ là 3,11 triệu m3, dung tích hữu ích là 0,48 triệu m3, 

MNDBT/MNC = 465/463 m; Hồ chứa phụ Nậm Ngà có MNDBT/MNC = 467/467 m. 
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Tại đập chính: Công trình xả dòng chảy tối thiểu thông qua 01 đường ống D = 

0,4 m, thiết kế cao trình ngưỡng ống là 460 m (thấp hơn mực nước chết 3 m), năng lực 

xả max ứng với MNC (463 m) là 0,85 m3/s đảm bảo xả về hạ du với lưu lượng lớn hơn 

lưu lượng dòng chảy tối thiểu đề xuất 0,68 m3/s và có năng lực xả nước về hạ du khi 

mực nước hồ nhỏ hơn mực nước chết. 

Tại đập phụ: Công trình xả dòng chảy tối thiểu thông qua 01 đường ống D = 0,15 

m, thiết kế cao trình ngưỡng ống là 466,5 m (thấp hơn mực nước chết 0,5 m), năng lực 

xả max ứng với MNC (467 m) là 0,05 m3/s đảm bảo xả về hạ du với lưu lượng lớn hơn 

lưu lượng dòng chảy tối thiểu đề xuất 0,015 m3/s và có năng lực xả nước về hạ du khi 

mực nước hồ nhỏ hơn mực nước chết. 

Với biện pháp đã trình bày trên, tùy theo lượng nước yêu cầu hạ du, Công ty sẽ 

điều chỉnh cửa van vận hành công trình xả đảm bảo có thể xả nước trong trường hợp 

mực nước hồ thấp hơn mực nước chết. 

Ngoài ra, tại đập chính và đập phụ có bố trí cống xả cát để định kỳ xả bùn cát về 

hạ du nên có thể sử dụng khi trong điều kiện hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng. Tại 

đập chính bố trí cống xả cát có kích thước (3,0x3,0) m, cao độ ngưỡng cống 441,5 m 

(dưới MNC 21,5m). Tại đập phụ bố trí cống xả cát có kích thước (0,8x0,8) m, cao độ 

ngưỡng cống 465 m (dưới MNC 2m) 

Với hai biện pháp đã trình bày trên, tùy theo lượng nước yêu cầu hạ du, Công ty 

sẽ điều chỉnh cửa van vận hành công trình xả đảm bảo có thể xả nước trong trường 

hợp mực nước hồ thấp hơn mực nước chết. 

4.4. Giải pháp đảm bảo vận hành an toàn công trình 

 Đối với các biện pháp đảm bảo an toàn đập của công trình theo quy định của 

Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước: 

 + Công trình thủy điện Nậm Ngà sẽ xây dựng quy trình vận hành hồ chứa và 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt (hoàn thành trước tháng 9/2028) trước khi vận hành 

công trình. 

 + Trước khi công trình thủy điện Nậm Ngà tích nước vận hành, Công ty xây 

dựng phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Nậm Ngà để trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt; xây dựng phương án ứng phó thiên tai, ứng phó với tình huống khẩn cấp trình 

UBND xã Nậm Hàng và xã Mường Mô thẩm định và phê duyệt, hàng năm tiếp theo 

Công ty sẽ thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó để trình UBND 

các xã Nậm Hàng và xã Mường Mô phê duyệt. 

+ Trong quá trình vận hành, Công ty thường xuyên kiểm tra, kiểm định, đánh giá 

an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định, báo cáo định kỳ hiện trạng an toàn đập, hồ 

chứa nước về UBND tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. 

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Nậm Ngà, chủ động 

đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; 

không được để mực nước hồ Nậm Ngà vượt mực nước dâng gia cường.  
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Hàng ngày ghi chép các yếu tố khí hậu thuỷ văn trên lưu vực, phân tích đánh giá 

theo dõi các hiện tượng thẩm thấu, rò rỉ qua thân, nền, vai đập, sự chuyển dịch vị trí 

đập, hiện tượng, nún, nứt, sạt lở đập… Theo dõi và đối chiếu các yếu tố dòng chảy lũ, 

thuỷ văn so với thiết kế để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời. 

Thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát toàn bộ tuyến đập và tuyến đường 

ống áp lực, tuyến hầm dẫn nước, thực hiện thường trực 24/24h. Phát hiện và báo cáo 

kịp thời tình hình an ninh trật tự, xảy ra trong phạm vi đập đầu mối và toàn bộ tuyến 

năng lượng, tuyến ống áp lực. 

Trong quá trình vận hành công trình nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công 

trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Giám đốc Công ty TNHH thủy điện 

Nậm Ngà có trách nhiệm xử lý sự cố, đồng thời báo ngay cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu, Ban chỉ huy PCTT&TKCN và PTDS tỉnh Lai Châu, Sở Công Thương, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng và xã Mường Mô, đồng 

thời thông báo cho các chủ đập hồ chứa thủy điện, thủy lợi và thông báo trên hệ thống 

cảnh báo được lắp đặt ở khu vực hạ du để người dân chủ động, có ứng phó cần thiết. 

Tháng 4 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ, Giám đốc Công ty 

TNHH thủy điện Nậm Ngà có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng 

mục công trình và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy 

định, đồng thời báo cáo kết quả đến Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Ban chỉ huy PCT, 

TKCN và PTDS tỉnh Lai Châu, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy 

ban nhân dân xã Nậm Hàng và xã Mường Mô để theo dõi chỉ đạo. 

Trường hợp có sự cố về công trình và trang thiết bị, không thể sửa chữa xong 

trước thời hạn, Giám đốc Công ty TNHH thủy điện Nậm Ngà phải có biện pháp xử lý 

phù hợp kịp thời và báo cáo đến đến Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Ban chỉ huy 

PCT, TKCN và PTDS tỉnh Lai Châu, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Ủy ban nhân dân xã Nậm Hàng và xã Mường Mô để theo dõi chỉ đạo và thông 

báo cho các chủ đập hồ chứa thủy điện, thủy lợi và thông báo trên hệ thống cảnh báo 

được lắp đặt ở khu vực hạ du để người dân chủ động, có ứng phó cần thiết. 

V. BIỆN PHÁP GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC 

Theo Điều 89 Nghị định số 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024, công trình thủy điện Nậm 

Ngà có dung tích hồ chứa (Wtb = 3,11x106 m3) lớn hơn 1 triệu m3 nên Công ty sẽ phải 

thực hiện quan trắc tự động để giám sát trực tuyến đối với các thông số: Mực nước hồ 

tại đập chính và đập phụ, lưu lượng xả duy trì DCTT tại đập chính và đập phụ, lưu 

lượng xả qua nhà máy và lưu lượng xả qua tràn. Đồng thời giám sát bằng camera đối với 

lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua tràn và lưu lượng xả qua nhà máy. 

Thời gian dự kiến hoàn thành việc lắp đặt vào tháng 9/2028 (trước khi công trình đi vào 

vận hành). Hình thức và chế độ giám sát các thông số cụ thể như sau:  

- Giám sát mực nước: lắp đặt thiết bị cảm biến quan trắc tự động mực nước hồ tại 

thân đập chính và đập phụ, dữ liệu được truyền về phòng điều khiển trung tâm của nhà 

máy, có màn hình hiển thị thông số quan trắc. Thực hiện chế độ giám sát liên tục, không 
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quá 15 phút 01 lần. 

- Giám sát lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu: lắp đặt thiết bị cảm biến đo lưu 

lượng tại cửa ra của mỗi ống xả dòng chảy tối thiểu trong thân đập kết nối truyền dữ 

liệu về phòng điều khiển trung tâm. Thực hiện chế độ giám sát liên tục, không quá 15 

phút 01 lần. Ngoài ra, Công ty sẽ lắp đặt camera giám sát hình ảnh tại hạ lưu đập để 

vừa giám sát xả tràn và giám sát xả dòng chảy tối thiểu.   

- Giám sát lưu lượng phát điện: Sử dụng thiết bị cảm biến đo tốc độ dòng chảy và 

áp lực nước tại tổ máy, được kết nối số liệu vào phòng điều khiển trung tâm chiết xuất 

ra số liệu để xử lý. Các số liệu này được lưu vào sổ tay và máy tính gồm: các giờ phát 

điện, công suất phát và sản lượng điện, lưu lượng phát điện của nhà máy. Thực hiện 

chế độ giám sát không quá 15 phút 01 lần. 

- Giám sát lưu lượng xả qua tràn: Lưu lượng xả qua tràn được tính toán thông 

qua đường quan hệ mực nước, lưu lượng. Số liệu được cập nhật không quá 15 

phút/lần. Ngoài ra, Công ty sẽ lắp đặt camera giám sát hình ảnh tại hạ lưu đập để vừa 

giám sát xả tràn và giám sát xả dòng chảy tối thiểu.  

VI. CAM KẾT CỦA CÔNG TY 

- Nghiêm túc thực hiện các giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác động của công 

trình khai thác, sử dụng nước và lộ trình thực hiện. 

- Tuân thủ Luật Tài nguyên nước và các quy định của nhà nước về bảo vệ nguồn 

nước và môi trường. 

- Tuân thủ thực hiện đúng Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được phê duyệt. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xả dòng chảy tối thiểu theo đúng quy định trong 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp. 

 - Hằng năm lập kế hoạch sử dụng nước trên cơ sở quy trình vận hành công trình, 

yêu cầu duy trì dòng chảy tối thiểu, kết quả dự báo tình hình biến đổi dòng chảy của cơ 

quan khí tượng thủy văn và nhu cầu sử dụng nước của địa phương; thông báo kế hoạch 

điều tiết nước cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có hồ chứa và vùng hạ lưu hồ chứa. 

- Thực hiện việc quản lý an toàn đập theo quy định tại Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Bảo đảm vận hành công trình an toàn; không gây biến đổi lớn đến chế độ dòng 

chảy hạ lưu hồ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công 

trình đến xã hội và môi trường. 
















































































































